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Tóm tắt: Nghiên cứu này đã đánh giá rủi ro do lũ đến kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long và là cơ sở để xác định cấp báo động lũ tại 9 vị trí sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Nghiên cứu đã dựa trên các dữ liệu khảo sát thực tế tại tỉnh Vĩnh Long để xác định các đối 

tượng dễ bị tổn thương, vùng bị ảnh hưởng do ngập lụt và là dữ liệu đầu vào vào phục vụ 

tính toán rủi ro do ngập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Dựa trên thông tư 14/2021/TT-BTNMT 

quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ,  nghiên cứu này 

sẽ xây dựng các bản đồ rủi ro do lũ lụt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bằng cách phân tích tác 

động theo không gian của ngập lụt đến các loại sử dụng đất và mức độ rủi ro. Kết quả nghiên 

cứu cho thấy các tổng thiệt hại lớn nhất tại các xã tương ứng với 9 điểm báo động lũ như 

Tích Thiện, Hiếu Nhơn, Trung Thành Đông, Mỹ Lộc, Hòa Hiệp, Song Phú, Quới An, Tân 

Thành, Phú Đức lần lượt là 617,21 ha, 1233,88 ha, 1240,11 ha, 142,77 ha, 308,63 ha, 1672,9 

ha, 1319,86 ha, 893,5 ha. 

Từ khóa: Rủi ro do ngập lụt; Tỉnh Vĩnh Long. 

 

1. Giới thiệu  

Rủi ro thiên tai là thiệt hại mà thiên tai có thể gây ra về người, tài sản, môi trường, điều 

kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội [1]. Đánh giá rủi ro thiên tai là một quá trình thu thập, 

tổng hợp và phân tích thông tin về tình hình thiên tai, tình trạng dễ bị tổn thương, năng lực 

phòng chống thiên tai nhằm xác định mức độ rủi ro của một cộng đồng để tìm ra giải pháp 

giảm thiểu rủi ro thiên tai phù hợp [2]. Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai sẽ giúp cung cấp 

thông tin cho việc lập kế hoạch phòng, chống thiên tai, xây dựng phương án ứng phó thiên 

tai phù hợp với điều kiện cụ thể của một địa phương. 

Hiện nay, có nhiều hướng nghiên cứu khác nhau về rủi ro, nhằm phân loại các thành 

phần, yếu tố để đánh giá. Tuy nhiên, việc sử dụng các thuật ngữ liên quan đến rủi ro giữa các 

ngành, lĩnh vực nghiên cứu vẫn còn nhiều định hướng khác nhau. Phương pháp đánh giá định 

lượng cụ thể hóa số người bị ảnh hưởng và thiệt hại tính ra bằng đơn vị tiền tệ ưu thế hơn 

trong việc ước lượng giá trị kinh tế bị rủi ro. Phương pháp này đã giải quyết vấn đề so sánh 

mức độ rủi ro các đối tượng ở các khu vực khác nhau nhằm cung cấp thông tin để các nhà 

hoạch định lựa chọn khu vực ưu tiên đầu tư [3]. 
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Một số nghiên cứu trước đây [4–7], phân tích rủi ro dựa trên việc xác định ba yếu tố cơ 

bản hiểm họa (H), tính dễ bị tổn thương xã hội (V) và mức phơi nhiễm (E). Rủi ro là một 

hàm số kết hợp của ba yếu tố R = f(H, V, E) [5], để xác định bản chất và mức độ rủi ro thiên 

tai thông qua phân tích các hiểm họa tiềm ẩn và đánh giá các điều kiện phơi nhiễm và dễ bị 

tổn thương mà khi kết hợp có thể gây hại cho con người, tài sản, dịch vụ, sinh kế và môi 

trường [4]. Rủi ro thiên tai được quyết định bởi hiểm họa (H), nếu không có nguy cơ hiểm 

họa xảy ra thì không có rủi ro thiên tai cho dù tính dễ bị tổn thương của khu vực rất cao [6]. 

Để lượng hóa được các hiểm họa tự nhiên liên quan đến nước (lũ, ngập lụt), nhiều 

phương pháp, công cụ và dữ liệu đã được sử dụng, bao gồm các mô hình thủy văn, thủy lực 

và chất lượng - nước, công cụ quan sát và GIS. Đối với sự phơi nhiễm, một số bộ dữ liệu 

tham chiếu địa lý và thông tin lãnh thổ đã được sử dụng, cho đến khi bị tổn thương, dẫn đến 

một cách tiếp cận định tính và định lượng hơn, tùy thuộc vào chất lượng và tính đồng nhất 

của dữ liệu, trong đó dữ liệu điều tra khảo sát các hiện trạng về sự phân bố dân cư, tính dễ bị 

tổn thương của cộng đồng, các hoạt động kinh tế xã hội chịu tác động của lũ, ngập lụt là rất 

quan trọng. Phương pháp đánh giá rủi ro định lượng đã được sử dụng trên Thế giới như các 

nghiên cứu [7–10], một số nghiên cứu có khung phương pháp chuẩn để đánh giá rủi ro thiên 

tai [11–16]; hoặc những nước đang phát triển với số liệu về các loại hình thiên tai thường 

không được cung cấp đầy đủ, dữ liệu tương đối ít. Tại Việt Nam, phương pháp đánh giá định 

lượng rủi ro (cụ thể hóa số người bị ảnh hưởng và thiệt hại tính ra bằng đơn vị tiền tệ) chưa 

sử dụng nhiều, mặc dù đã có các nghiên cứu [17–22]. Tuy nhiên, nghiên cứu này đã sử dụng 

phương pháp đánh giá rủi ro theo hướng dẫn của Thông tư 14/2021/TT-BTNMT [23] về quy 

định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ. Phương pháp đã xác 

định dựa trên 3 yếu tố Hiểm họa, mức độ phơi bày, tính dễ bị tổn thương từ đó tính toán ra 

mức độ rủi ro và bản đồ rủi ro do lũ, ngập lụt theo 5 cấp (rất thấp, thấp, trung bình, cao, rất 

cao) tương ứng với các cấp mực nước. Dựa trên kết quả tính toán rủi ro này sẽ là một phần 

cơ sở để có thể xác định mực nước tương ứng với cấp báo động lũ. Cụ thể, Nghiên cứu này 

đã sử dụng nguồn dữ liệu khảo sát xã hội học thực tế tại địa phương để làm cơ sở xác định 

mức độ rủi ro do lũ, ngập lụt ngoài các phương pháp đã được áp dụng về tính toán rủi ro 

trước đây [24]. 

2. Phương pháp đánh giá định lượng rủi ro và dữ liệu sử dụng 

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu 

Vĩnh Long là tỉnh thuộc hạ lưu sông Mê Công, nằm ở khu vực trung tâm vùng Đồng 

bằng sông Cửu Long, tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện, diện tích tự nhiên 1.525 km2 

chiếm 3,7% diện tích vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dân số khoảng 1.029.015 người, với 

mật độ dân số là 674 người/km2 [25]. Tỉnh Vĩnh Long có địa hình tương đối bằng phẳng, cao 

độ đất trung bình từ 0,5-1,25 m, có xu thế thoải dần theo hướng Bắc - Nam, cao ở ven sông 

Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên và thấp dần vào trung tâm, tạo thành địa hình lòng máng chạy 

song song với hướng sông Tiền, sông Hậu. Địa hình cao nhất nằm ở ven sông Tiền (1,75 m), 

tập trung ở phường Tân Ngãi (thành phố Vĩnh Long) và thấp nhất (< 0,5 m) nằm ở xã Song 

Phú, Mỹ Lộc, Hậu Lộc (huyện Tam Bình). Vĩnh Long có 02 mùa rõ rệt, mùa khô từ tháng 12 

đến tháng 4 năm sau, chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, gây xâm nhập mặn; mùa mưa 

từ tháng 5 đến tháng 11, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, thường mưa lớn gây lũ, ngập 

lụt. Nước lũ từ thượng nguồn sông Mê Kông tràn vào Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long 

Xuyên, theo hai sông Tiền và sông Hậu đổ ra Biển. Mùa lũ hướng chảy từ phía sông Tiền 

vào đồng, một phần theo các kênh dọc đưa xuống sông Măng Thít, một phần chuyển ra sông 

Hậu. Do ảnh hưởng triều truyền từ hai phía sông tạo nên các vùng giáp nước, gây tiêu thoát 

chậm và gây ngập úng. Đỉnh lũ thường đạt mức cao nhất vào tháng 10. Độ ngập sâu trong 

vùng từ 0,7 m đến 1,5 m thời gian ngập từ 2 đến 3 tháng. Triều cường và mưa lớn là một loại 

hình thiên tai gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Vĩnh Long [26]. 
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Tỉnh Vĩnh Long, nằm giữa trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, chịu nhiều ảnh 

hưởng do thiên tai gây ra. Những trận lũ lụt lớn không chỉ gây thiệt hại về nông nghiệp mà 

còn tác động sâu rộng đến cơ sở hạ tầng, sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế - xã 

hội khác. Nhà cửa bị cuốn trôi, đường sá bị hư hỏng, các công trình công cộng bị phá hủy, 

và hệ thống y tế gặp khó khăn trong việc đối phó với các dịch bệnh lây lan. Việc đánh giá và 

hiểu rõ tác động của ngập lụt đối với kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long không chỉ giúp nhận diện 

những thách thức hiện tại mà còn là cơ sở quan trọng để đề xuất các biện pháp phòng chống, 

ứng phó hiệu quả hơn trong tương lai. 

Bảng 1. Tình hình thiệt hại do triều cường, mưa lớn từ năm 2011 đến 2020 (Đơn vị: Triệu đồng) [27].   

Năm 
Nông nghiệp, chăn nuôi, thủy 

sản 

Cơ sở hạ tầng Tổng thiệt 

hại Nhà ở Thủy lợi Giao thông Khác 

2011 132.326,46 - 58.281,65 47.485,60  238.093,71 

2012 Thiệt hại không đáng kể 

2013 9.109,46 1.000,00 3.545,90 709,88  14.365,24 

2014 1.866,50 100,00 996,00 170,00  3.132,50 

2015 Thiệt hại không đáng kể 

2016 634,22  678,61   1.312,83 

2017 1.450,50  3.585,60 1.074  6.110,10 

2018 16.705 240 12.598 2.868 51 32.462,00 

2019 6.951  5.111,50 8.607  20.669,50 

2020 3.698,80  1.085 541,9  5.325,70 

Tổng 172.741,94 1.340,00 85.882,26 61.456,38 51,00 321.471,58 

 

Hình 1. Bản đồ vị trí tỉnh Vĩnh Long. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã tiến hành thu thập các dữ liệu tại địa phương để sử dụng làm đầu vào 

cho mô hình tính toán ngập lụt và tính toán rủi ro do lũ và ngập lụt. Sau đó, tiến hành xây 

dựng mô hình tính toán ngập lụt cho tỉnh Vĩnh Long và đã hiệu chỉnh, kiểm định với các trận 

lũ lịch sử gần đây. Kết quả tính toán ngập lụt (hiểm họa), Bản đồ sử dụng đất được xử lý 

chuẩn hóa (phơi lộ) và dữ liệu điều tra xã hội học xây dựng bản đồ tổn thương thông qua các 

phiếu điều tra (tổn thương) đã được đưa vào công cụ GIS để chồng lớp bản đồ và phân ra các 

mức độ rủi ro theo 5 cấp. Cụ thể sơ đồ nghiên cứu được thể hiện dưới Hình 2 và các phương 

pháp nghiên sử dụng trong nghiên cứu này. 
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Hình 2. Cách tiếp cận của nghiên cứu. 

Phương pháp điều tra khảo sát: Đã thực hiện điều tra xã hội học bằng phiếu để thu thập 

các thông tin về tác động của lũ đến đời sống dân cư, sản xuất và hoạt động kinh tế - xã hội 

tại 9 UBND xã có kế hoạch xây dựng cấp báo động lũ và 45 phiếu người dân sống khu vực 

để nắm rõ về tình hình lũ và phương pháp phòng tránh lũ tại địa phương. 

Phương pháp mô hình: Phương pháp này được thực hiện trên cơ sở tận dụng tối đa sự 

phát triển của công nghệ thông tin trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển mô hình ngập lụt 

trong nước và trên thế giới, cụ thể là các mô hình toán thủy văn thủy lực họ mô hình MIKE 

như MIKE 11, MIKE 21, MIKE FLOOD. Sử dụng công cụ mô hình để tính toán, mô phỏng 

dòng chảy đến, lượng mưa sinh ra dòng chảy, diễn toán dòng chảy trong sông, dòng chảy lũ, 

ngập lụt. 

Phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt: Đã sử dụng kết hợp mô hình tính toán thủy văn 

thủy lực kết hợp với công cụ GIS để xây dựng bản đồ ngập lụt. Sử dụng công cụ mô hình để 

tính toán, mô phỏng dòng chảy đến, lượng mưa sinh ra dòng chảy, diễn toán dòng chảy trong 

sông, dòng chảy lũ, ngập lụt. Sau đó từ các kết quả tính toán mức độ ngập lụt của mô hình 

thủy động lực và các số liệu về kinh tế xã hội phân theo hành chính, dự án sẽ sử dụng phương 

pháp bản đồ để phân tích tác động theo không gian đến các hoạt động sản xuất nông lâm ngư 

nghiệp, hoạt động công nghiệp, dịch vụ và các hoạt động kinh tế khác trong điều kiện hiện 

trạng và quy hoạch hiện có 

Phương pháp xây dựng bản đồ rủi ro: Đã dựa trên Điều 9 của Thông tư 14/2021/TT-

BTNMT ngày 31/8/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định mức độ rủi ro (rất 

thấp, thấp, trung bình, cao, rất cao) đối với các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản, bãi thấp ven sông, vùng dân cư của địa phương. Do vậy, xác định rủi ro bằng 

phương pháp đánh giá rủi ro định tính rất hữu ích cho các cơ quan quản lý địa phương cũng 

như các cơ quan lập kế hoạch phòng chống thiên tai. Phương pháp này khá dễ hiểu và có thể 

áp dụng dễ dàng với thu thập dữ liệu đơn giản. Phương pháp sử dụng đánh giá rủi ro như sự 

kết hợp của ba yếu tố cơ bản: Hiểm họa (H), Phơi lộ (E) và Tính dễ tổn thương (V) : R = 

f(H,E,V). Từ các kết quả tính toán mức độ rủi ro và các số liệu về kinh tế xã hội phân theo 

hành chính, sẽ sử dụng phương pháp bản đồ để thể hiện các kết quả hiển thị lên bản đồ. 
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Bảng 2. Phân cấp hiểm họa theo độ sâu ngập lụt tỉnh Vĩnh Long. 

Độ sâu ngập (m) 0,2 - 0,4 0,4 - 0,6 0,6 - 0,8 0,8 - 1,0 > 1,0 

Cấp độ hiểm hoạ (H) 
1  

(rất thấp) 

2  

(thấp) 

3  

(trung bình) 

4  

(cao) 

5  

(rất cao) 

Bảng 3. Phân cấp tính dễ bị tổn thương của các loại hình sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long. 

TT Loại đất 
Cấp độ dễ bị tổn 

thương (V) 
TT Loại đất 

Cấp độ dễ bị tổn 

thương (V) 

1.  Đất ở tại nông thôn 5 - cao 17.  Đất rừng phòng hộ 2 - thấp 

2.  Đất chợ 5 - cao 18.  Đất rừng sản xuất 2 - thấp 

3.  Đất chuyên trồng lúa nước 6 - rất cao 19.  Đất sinh hoạt cộng đồng 4 - trung bình 

4.  
Đất có mặt nước chuyên 

dùng 
1 - rất thấp 20.  

Đất sông, ngòi, kênh, 

rạch 
1 - rất thấp 

5.  
Đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp 
4 - trung bình 21.  

Đất sử dụng cho hoạt 

động khoáng sản 
4 - trung bình 

6.  
Đất công trình bưu chính 

viễn thông 
4 - trung bình 22.  Đất thuỷ lợi 2 - thấp 

7.  Đất công trình năng lượng 4 - trung bình 23.  Đất thương mại, dịch vụ 4 - trung bình 

8.  Đất đồi núi chưa sử dụng 1 - rất thấp 24.  Đất trồng cây lâu năm 6 - rất cao 

9.  Đất giao thông 5 - cao 25.  
Đất trồng lúa nước còn 

lại 
6 - rất cao 

10.  
Đất khu vui chơi giải trí công 

cộng 
3 - vừa 26.  

Đất xây dựng cơ sở giáo 

dục và đào tạo 
3 - vừa 

11.  Đất khu công nghiệp 4 - trung bình 27.  
Đất xây dựng cơ sở thể 

dục thể thao 
3 - vừa 

12.  
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, 

nhà tang lễ, nhà hoả táng 
2 - thấp 28.  

Đất xây dựng cơ sở tôn 

giáo 
3 - vừa 

13.  Đất nuôi trồng thuỷ sản 6 - rất cao 29.  Đất xây dựng cơ sở y tế 3 - vừa 

14.  
Đất nương rẫy trồng cây 

hằng năm khác 
6 - rất cao 30.  

Đất xây dựng sơ cở văn 

hoá 
3 - vừa 

15.  Đất phi nông nghiệp khác 2 - thấp 31.  
Đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp 
3 - vừa 

16.  Đất quốc phòng 2 - thấp 32.  
Đất xây dựng trụ sở cơ 

quan 
3 - vừa 

Phương pháp lập bản đồ rủi ro lũ, ngập lụt được xây dựng là sự kết của bản đồ ngập lụt 

với đối tượng dễ bị tổn thương được xác định trong vùng ngập lụt là hiện trạng sử dụng đất 

(bao gồm: Đất ở dân cư, đất nuôi trồng thủy sản, đất sản xuất nông nghiệp). 

Bảng 4. Phân cấp cấp độ rủi ro. 

Giá trị hàm rủi ro 2 - 4 > 4 - 6 > 6 - 8 > 8 - 10 > 10 - 12 

Cấp độ rủi ro (R) 
1  

(rất thấp) 

2  

(thấp) 

3  

(trung bình) 

4  

(cao) 

5  

(rất cao) 

2.3. Số liệu sử dụng 

Dữ liệu khí tượng: Số liệu mưa tại trạm Vĩnh Long, Trà Ôn, Tam Bình từ năm 2000 - 

2021 được thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long.  

Dữ liệu thủy văn: Số liệu lưu lượng tại các trạm Tân Châu, Châu Đốc; số liệu mực nước, 

lưu lượng các trạm Cần Thơ, Mỹ Thuận, Long Xuyên, Đại Ngãi, Trà Vinh từ năm 2000 - 

2021 thu thập từ Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Nam Bộ. Số liệu đo đạc các trạm nội đồng 

tại các trạm Ba Càng, Nhà Đài, Tích Thiện, Nàng Âm, Tân Thành, Phú Đức từ năm 2010 - 
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2021 được thu thập từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long và đợt lũ tháng 8, 9 năm 2022 

được Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường thực hiện. 

Dữ liệu hải văn: Số liệu mực nước triều được trích từ biên triều điều hòa trong mô hình 

MIKE làm số liệu điều kiện biên mở phía biển (biên mực nước). 

 

Hình 3. Bản đồ trạm khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long [28]. 

Dữ liệu địa hình: Bản đồ địa hình 1/5.000 của toàn tỉnh Vĩnh Long và bản đồ địa hình 

1/2000 tại thành phố Vĩnh Long do Trung tâm thông tin dữ liệu và đo đạc bản đồ - Cục bản 

đồ thực hiện được sử dụng để xây dựng mô hình số độ cao (DEM) với độ phân giải 10m×10m 

bằng các công cụ GIS. Hệ toạ độ được sử dụng trong hệ thiết lập này là hệ toạ độ VN2000. 

 

Hình 4. Bản đồ địa hình tỉnh Vĩnh Long. 

Tài liệu mặt cắt ngang sông chính: Kế thừa, thu thập từ các đề tài, dự án có liên quan 

đến khu vực nghiên cứu các dữ liệu mặt cắt ngang sông. 
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Bảng 5. Số liệu mặt cắt đã thu thập. 

TT Tên sông Chiều dài (km) 
Số mặt cắt sông chính 

trong mô hình 

1 Sông Tiền 230 158  

2 Sông Hậu 230 155  

3 Sông Cổ Chiên 90 45  

4 Sông Măng Thít 47 14  

Dữ liệu sử dụng đất: Tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích đất tự nhiên 152.573,4 ha, trong 

đó đất nông nghiệp 119.691,6 ha, đất phi nông nghiệp 32.864,7 ha, đất chưa sử dụng 17 ha.  

 

Hình 5. Bản đồ sử dụng đất tỉnh Vĩnh Long. 

Ngoài các dữ liệu trên, nghiên cứu còn thu thập các dữ liệu giao thông, hệ thống công 

trình thủy lợi theo số liệu điều tra từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Vĩnh Long, hiện trạng hệ thống 

thủy lợi của tỉnh đến tháng 8 năm 2021. 

3. Kết quả 

3.1. Xây dựng mô hình và các kịch bản tính toán 

a) Thiết lập mô hình MIKE 11 

Mạng lưới thủy lực 1D được mở rộng đến Krattie và Biển Hồ sau đó trích tại các trạm 

thủy văn trên dòng chính sông Tiền và sông Hậu. Với các số liệu được thu thập là dữ liệu 

đầu vào cho mô hình bao gồm lưu lượng quan trắc hàng ngày tại Tân Châu (sông Tiền), Châu 

Đốc (sông Hậu) được sử dụng là biên trên mô hình thủy lực 1D và mực nước triều tại 9 cửa 

sử dụng dữ liệu từ hàm điều hòa: Cửa Đại, Cửa Tiểu, Ba Lai, Hàm Luông, Cổ Chiên, Cung 

Hầu, Bassac, Trần Đề, Định An được lấy làm biên dưới cho mô hình thủy lực 1D (Hình 6). 

b) Thiết lập mô hình thuỷ lực 2 chiều 

Đây là bước quan trọng trong việc xây dựng mô hình toán. Căn cứ vào địa hình và các 

khu vực khác nhau trong vùng tính toán mà chia lưới tính toán thủy lực khác nhau. Đối với 

khu vực ven sông và 9 vị trí cần xây dựng cấp báo động thì mức độ cần mô phỏng chi tiết 

hơn nên lưới tính toán được chia dày hơn với kích thước ô lưới từ 50-100 m, còn với khu vực 

bãi ở xa sông hơn và khả năng xảy ra ngập lũ ít thì chia lưới thưa hơn với kích thước từ 100-

200 m. Lưới tính thiết lập là lưới cong trực giao (Hình 7a). 
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Hình 6. Sơ đồ mạng sông chính và mạng lưới thủy lực trong mô hình MIKE 11. 

(c) Kết nối mô hình thuỷ lực 1-2 chiều 

Sau khi xây dựng mạng lưới thủy lực MIKE 11 và MIKE 21, tiến hành kết nối cả hai 

mạng thủy lực một và hai chiều bằng MIKE FLOOD các sông chính của tỉnh Vĩnh Long: 

sông Tiền, sông Hậu chảy qua địa phận tỉnh Vĩnh Long, các sông rạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long như hình 7b. 

 

Hình 7. (a) Miền tính, lưới tính, (b) Liên kết cho mô hình MIKE FLOOD. 

(d) Hiệu chỉnh mô hình  

Số liệu mực nước mùa lũ thời đoạn 1/7/2011 - 31/12/2011, 1/7/2015 - 31/12/2015 được 

sử dụng để hiệu chỉnh mô hình. Kết quả tính toán khá tốt hệ số Nash đều trên 0,8 tại các trạm 

thủy văn Mỹ Thuận, Đại Ngãi, Trà Vinh (Bảng 6, Hình 8, 9). 

Bảng 6. Hệ số Nash giai đoạn hiệu chỉnh. 

Năm  Trạm Yếu tố Nash Năm  Trạm Yếu tố Nash 

2011 

Đại Ngãi H 0,84 

2015 

Đại Ngãi H 0,9 

Trà Vinh H 0,84 Trà Vinh H 0,83 

Mỹ Thuận H 0,87 Mỹ Thuận H 0,84 

Cần Thơ H 0,76 Cần Thơ H 0,83 
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Hình 8. Kết quả hiệu chỉnh thời đoạn 1/1/2011 - 31/12/2011. 

 
Hình 9. Kết quả hiệu chỉnh thời đoạn 1/1/2015 - 31/12/2015. 

(e) Kiểm định mô hình 

Số liệu mực nước mùa lũ thời đoạn 1/7/2018 - 31/12/2018,  16/7/2019 - 9/10/2019 được 

sử dụng để kiểm định mô hình. Kết quả tính toán khá tốt hệ số Nash đều trên 0,8 (Bảng 7). 

Mực nước thực đo và tính toán tại trạm thủy văn Mỹ Thuận, Đại Ngãi, Trà Vinh cho thấy sự 

phù hợp với thực tế (Hình 10, 11).  

Bảng 7. Hệ số Nash giai đoạn hiệu chỉnh. 

Năm  Trạm Yếu tố Nash Năm  Trạm Yếu tố Nash 

2018 

Đại Ngãi H 0,84 

2019 

Đại Ngãi H 0,82 

Trà Vinh H 0,9 Trà Vinh H 0,88 

Mỹ Thuận H 0,82 Mỹ Thuận H 0,82 

Cần Thơ H 0,77 Cần Thơ H 0,86 
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Hình 10. Kết quả hiệu chỉnh thời đoạn 1/1/2018 - 31/12/2018. 

 
Hình 11. Kết quả hiệu chỉnh thời đoạn 16/7/2019 - 09/10/2019. 

Dựa trên số liệu đo đạc nhiều năm tại trạm Mỹ Thuận, Cần Thơ, Trà Vinh, Đại Ngãi từ 

năm 2000-2021 và số liệu đo đạc các trạm nội đồng tại các trạm Ba Càng, Nhà Đài, Tích 

Thiện, Nàng Âm, Tân Thành, Phú Đức từ năm 2010-2021 và đợt lũ tháng 8,9 năm 2022. Từ 

đó, xác định ra mực nước lớn nhất tại các trạm thủy văn và trạm nội đồng để tính toán, phân 

tích lựa chọn xây dựng kịch bản mực nước lớn nhất (KB1) và mỗi kịch bản thay đổi giá trị 

mực nước 10cm. Do vậy, nghiên cứu đề ra 7 nhóm kịch bản ứng với các mực nước tại trạm 

thủy văn Vĩnh Long và 9 vị trí trạm nội đồng để tính toán và đánh giá mức độ thiệt hại (Bảng 

8). 

Bảng 8. Kịch bản và giá trị mực nước tương ứng tại các vị trí. 

TT 

Tên 

kịch 

bản 

Trạm 

Vĩnh 

Long 

Ba 

Càng 

Nhà 

Đài 

Nàng 

Âm 

Quới 

An 

Hòa 

Hiệp 

Tân 

Thành 

Phú 

Đức 

Cái 

Ngang 

Tích 

Thiện 

1 KB1 2,2 2,1 2 2 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 

2 KB2 2,1 2 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 2,1 2 

3 KB3 2 1,9 1,8 1,8 1,9 2 2 2 2 1,9 

4 KB4 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 

5 KB5 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 

6 KB6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 

7 Kb7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 
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3.2. Kết quả tính toán ngập lụt 

Tại vị trí sông Ba Càng (xã Song Phú, huyện Tam Bình) theo kịch bản 1 lớn nhất diện 

tích ngập khoảng 308,63 ha; sông Cái Cối (xã Phú Đức, huyện Long Hồ) theo kịch bản 1 lớn 

nhất diện tích ngập khoảng 893,50 ha; sông Ngã Hậu (xã Hiếu Nhơn, huyện Vũng Liêm) 

theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 1343,13 ha; sông Hậu (xã Tích Thiện, huyện 

Trà Ôn) theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 617,21 ha; sông Huyện Hàm (xã Tân 

Thành, huyện Bình Tân) theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 1319,87 ha; sông 

Cái Ngang (xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình) theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 

1240,11 ha; sông Măng Thít (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình) theo kịch bản 1 lớn nhất diện 

tích ngập khoảng 1431,80 ha; sông Nàng Âm (xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm) 

theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 171,86 ha; sông Măng Thít (xã Quới An, 

huyện Vũng Liêm) theo kịch bản 1 lớn nhất diện tích ngập khoảng 1672,90 ha. 

 

Hình 12. Bản đồ ngập lụt của tỉnh Vĩnh Long theo các kịch bản mực nước. 

3.3. Kết quả đánh giá tác động của ngập lụt đến kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long 

Dựa trên phương pháp điều tra, khảo sát, số liệu thống kê của địa phương và phương 

pháp chuyên gia, nhóm nghiên cứu xác định mức độ ngập sâu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long 

có mức ngập lớn nhất khoảng 1,0 m và các loại sử dụng đất chính từ đó làm cơ sở để phân 

cấp ra cấp độ hiểm họa và cấp độ dễ bị tổn thương làm đầu vào để tính toán các cấp độ rủi ro 

thiên tai do lũ lụt. 

Kết quả toán diện tích rủi ro đã thể hiện rõ ràng các mức độ tác động khác nhau theo các 

kịch bản ngập lụt. Diện tích rủi ro gây ra bởi lũ KB1 là lớn nhất trong 7 kịch bản lũ được tính 

toán bao gồm KB1, KB2, KB3, KB4, KB5, KB6, KB7 với tổng diện tích rủi ro tại các xã 

Tích Thiện, Hiếu Nhơn, Trung Thành Đông, Mỹ Lộc, Hòa Hiệp, Song Phú, Quới An, Tân 

Thành, Phú Đức lần lượt là 617,21 ha, 1233,88 ha, 1240,11 ha, 142,77 ha, 308,63 ha, 1672,9 

ha, 1319,86 ha, 893,5 ha (Hình 13, 14). 
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Hình 13. Bản đồ minh họa rủi ro do ngập lụt tỉnh Vĩnh Long theo các kịch bản. 

4. Kết luận 

Nghiên cứu đã dựa trên các dữ liệu khảo sát thực tế tại tỉnh Vĩnh Long để xác định các 

đối tượng dễ bị tổn thương, vùng bị ảnh hưởng do ngập lụt và là dữ liệu đầu vào vào phục vụ 

tính toán rủi ro do ngập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Nghiên cứu dựa trên thông tư 

14/2021/BTNMT nhưng cũng là kết quả được tính toán xác định đầu tiên tại vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, qua đó các tỉnh xung quanh có cơ sở khoa học để thực hiện các dự án tương 

tự tiếp theo về tính toán rủi ro do lũ, ngập lụt. 

Nghiên cứu này đã đánh giá rủi ro do lũ đến kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, 

đặc biệt tại 9 điểm xây dựng báo động lũ có diện tích rủi ro lớn nhất theo kịch bản tính toán 

lớn nhất tổng diện tích rủi ro tại các xã Tích Thiện, Hiếu Nhơn, Trung Thành Đông, Mỹ Lộc, 

Hòa Hiệp, Song Phú, Quới An, Tân Thành, Phú Đức lần lượt là 617,21 ha, 1233,88 ha, 

1240,11 ha, 142,77 ha, 308,63 ha, 1672,9 ha, 1319,86 ha, 893,5 ha. Từ kết quả tính toán rủi 

ro theo các kịch bản là cơ sở để xác định mức nước theo cấp báo động lũ tại 9 vị trí sông trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cung cấp thông tin quan trọng trong xây dựng phương án ứng phó 

với lũ lụt hiệu quả hơn trong thời gian tới. 
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Hình 14. Biểu đồ minh họa diện tích rủi ro theo các kịch bản tại 9 vị trí. 

Đóng góp của tác giả: Xây dựng ý tưởng nghiên cứu: T.N.A., L.Đ.D., N.B.T.; Xử lý số liệu: 

L.N.Q., P.H.Q.T.; Viết bản thảo bài báo: N.B.T., D.T.H.N., N.T.V.; Chỉnh sửa bài báo: 

N.B.T., N.H.T. 

Lời cảm ơn: Bài báo cảm ơn Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường (CEFD) đã hỗ 

trợ hoàn thành nghiên cứu này. 

Lời cam đoan: Tập thể tác giả cam đoan bài báo này là công trình nghiên cứu của tập thể 

tác giả, chưa được công bố ở đâu, không được sao chép từ những nghiên cứu trước đây; 

không có sự tranh chấp lợi ích trong nhóm tác giả. 
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Abstract: This study assesses the flood risk to the socio-economic aspects of Vinh Long 

Province and serves as a basis for determining flood warning levels at nine river locations 

within the province. The research is based on actual survey data from Vinh Long to identify 

vulnerable entities and areas affected by flooding, providing input data for calculating flood 

risk across the province. Following the technical guidelines outlined in Circular 

14/2021/TT-BTNMT for constructing water levels corresponding to different flood warning 

levels, this study aims to create flood risk maps for Vinh Long Province by analyzing the 

spatial impacts of flooding on various land uses and risk levels. The findings indicate that 

the greatest total damages occurred in the communes corresponding to nine flood warning 

points: Tich Thien, Hieu Nhon, Trung Thanh Dong, My Loc, Hoa Hiep, Song Phu, Quoi 

An, Tan Thanh, and Phu Duc, with affected areas being 617.21 hectares; 1233.88 hectares; 

1240.11 hectares, 142.77 hectares, 308.63 hectares, 1672.9 hectares, 1319.86 hectares, and 

893.5 hectares, respectively. 

Keywords: Flood risk; Vinh Long Province. 


